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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 11 tháng 01  năm 2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 
(Từ ngày 3/02 đến ngày 8/2) 

 
Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 
Cán bộ 

phụ trách 
Trực  

lãnh đạo 

Thứ 2 
(3/2) 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 
tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường. 

Đ/c Hà My, Mai Nga 
 

Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Minh 
Ngọc 
 
 
Nhận 
thực 
phẩm: 
Đ/c 
Huyền 
 

-Trong tuần Các lớp chú ý công tác vệ sinh 
trong và ngoài lớp,nơi để cốc, bình uống nước, 
tuyệt đối không để cây lau nhà, thùng rác, chổi ở 
trong lớp, mở cửa cho phòng thông thoáng.  

HS, GVCN 22 lớp, Đ/c Lan, 
P.Hồng, BTN, giám thị , y tế 
KT sáng, chiều các lớp học, 
nhà VS, nhắc nhở lưu biên 
bản hàng ngày. 

Đ/c M.Ngọc 

Phát thanh tuyên truyền PC viêm đường hô 
hấp với chủng virut Corona trong và ngoài 
cổng trường vào đầu và giờ ra chơi giữa giờ 
tất cả các ngày trong tuần 

Đ/c Âu Ngân, P.Hồng. 

Đ/c M.Ngọc 

- Chào cờ: Chuyên đề cao trào: Chào xuân 
2020. 
 - Động viên HSG thi HOMC. 
- Tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

Lớp TT 8A2(đ/c Thúy Nga 
PT),TPT, GVCN, GVCN 
khối 6 (Đ/c Liễu PT). 
Trang điểm, trang phục (Đ/c 
Ngọc Sinh, Đ/c My, Đ/c Mai 
Nga, Đ/c M.Phương, Đ/c 
Loan PT xong trước 6h45), 
Âm thanh, Nhạc (Đ/c Loan, 
Lịch).  
Thông báo, kinh phí (Đ/c 
Trâm). 
Chụp ảnh(đ/c Hoàng Thúy), 
Viết tin bài (Đ/c Hương 
Tươi gửi tin sau 1 ngày) 

Đ/c M.Ngọc 
PT 



- Sinh hoạt lớp: Chuyên đề: Văn nghệ mừng 
Đảng, mừng xuân. 
+Sơ kết thi đua tuần 24, 25, sơ kết tháng 1 
+Triển khai công tác tháng 2 
+Tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

GVCN, học sinh các lớp.  

Đ/c M.Ngọc 
PT 

Nộp đề KT đầu giờ Toán, Văn đầu giờ tháng 2 
(kèm đáp án, biểu điểm chi tiết) 

Đ/c M.Thúy PT, Đ/c 
Phương, Thủy 

Đ/c K.Thúy 

SHCM:  
-Thảo luận xây dựng bài khó+ chuyên đề tháng 
2 
- Kế hoạch BDHSG, Phụ đạo HS yếu học kì 2. 
- Ra đề KT đầu giờ + Đề KSCL vòng 3 (tháng 
2) môn Toán, Văn, Anh, Lí K9. 
- Nhóm NK xây dựng tiết chuyên đề của Đ/c 
Hường. Rút kinh nghiệm tiết chuyên đề của Đ/c 
Loan, Lịch (ghi rõ ND trong sổ SHCM). 

Đ/c Thủy, Quý, Hường+  
GV 3 tổ chuyên môn; đ/c 
Minh Thúy, Minh Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Nộp biên bản kiểm tra chéo sổ điểm chính học 
kì 1: GVCN thực hiện, KTCN tổng hợp nộp 
biên bản: 
- K9: 9A1->9A4->9A2->9A3->9A5->9A1 (Đ/c Khanh 
kiểm tra lại toàn khối, ghi biên bản, Đ/c Quý PT) 

- K8: 8A1->8A2->8A3->8A4->8A5->8A1 (Đ/c Hạnh 
kiểm tra lại toàn khối , ghi biên bản, Đ/c Phương PT) 

- K7: 7A1->7A2->7A4->7A6->7A5->7A3->7A1 (Đ/c 
Trang kiểm tra lại toàn khối, ghi biên bản, Đ/c Điệp PT) 
- K6: 6A1->6A2->6A3->6A4->6A5->6A6->6A1 (Đ/c 
Thương kiểm tra lại toàn khối, ghi biên bản; Đ/c Liễu 
PT 

Đ/c Khanh, Phương, Liễu, 
Điệp nhận sổ điểm chính và 
biên bản tại VP, nộp lại VP; 
Đ/c Trâm 

Đ/c M.Thúy 

Gửi câu hỏi TNKQ Lí-Hóa-Sinh-Sử-Địa-GDCD 
tháng 1,2 về mail 
c2nganhangdedtvh@gmail.com  

Đ/c Thương, Thảo, Quý, 
Điệp, Hằng, Tú Đ/c M.Thúy 

Nộp đề kiểm tra 1 tiết: Văn 9, TLV 8, GDCD 7, 
GDCD 8, GDCD 9, Địa 7, Địa 8, Tin 6, Sinh 9, 
Hóa 8, Hóa 9, Lý 6, Lý 7, Lý 8, Toán 8, Toán 7 

Đ/ c Thủy, Quý, GV bộ môn, 
NTCM Đ/c M.Thúy 



 ( Mỗi lớp 01 đề, TTCM  làm biên bản bôc thăm 
kèm đề, bản cứng về BGH, bản mềm về mail: 
c2nganhangdedtvh@gmail.com) 

Tiết 5: Chuyên đề Ngữ văn 9 tại phòng Tin 2  
Đ/c Thanh Nga, Đ.c Thủy, 
Nhóm Văn 

Đ/c M.Thúy 

   

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 
Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 
trường. 

Đ/c Mỹ Hạnh, Hường 
Đ/c M.Ngọc 

Trong tuần đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo 
của các cấp về TT dịch bệnh viêm đường hô hấp 
Corona lên cổng TTĐT. 

Đ/c Hoàng Thúy 
Đ/c M.Ngọc 

 
Thứ 3 
(4/2) 

 

Sáng 
 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 
tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Lan, Minh Phương Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Minh 
Ngọc 
 
Nhận 
thực 
phẩm: 
Đ/c Điệp 
 
 
 
 

7h00: KT đầu giờ lớp 9 môn Sử: 9A1- Đ/c Điệp; 
9A2- Đ/c Thủy 
9A3- Đ/c Khanh; 9A4- Đ/c Yến 
9A5- Đ/c Thanh Nga 

Hành lang : 9A1+9A2 : Đ/c 
M.Phương ; 9A3+9A4 : Đ/c 
M. Nga ; 9A5 : Đ/c My 
(phòng cạnh 8A4).  
 

Đ/c M.Thúy 
 

 
9h05: Thể dục giữa giờ khối 8 

GVCN khối 8, Đ/c Hồng, 
Hường, TPT, Ban thiếu nhi, 
Đ/c Lịch chuẩn bị loa đài 
dưới sân trường 

Đ/c M.Ngọc 

Tiết 4: chuyên đề môn T.Anh tại lớp 9A4 Đ/c Thúy Nga, GV nhóm 
Tiếng anh 

Đ/c M.Ngọc 

Tiết 5: SHCM nhóm Anh rút KN tiết chuyên đề 
của Đ/c Nga, xây dựng ND tiết chuyên đề của 
Đ/c M.Phương. Nộp KH và phân công ra đề KT 
đầu giờ tháng 3. 

GV nhóm T.Anh. 
 
Đ/c Thúy Nga 

Đ/c M.Ngọc 

Nộp lịch đăng kí dạy chuyên đề HK 2. TTCM 
chú ý sắp xếp thời gian hợp lí, tránh chồng 
chéo.  

Đ/c Thủy, Quý, Hường, Đ/c 
M.Thúy, M. Ngọc 

Đ/c K.Thúy 



Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 
Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 
trường 

Đ/c Hường, Thỏa Đ/c M.Ngọc 

Thứ  4 
(5/2) 

 

Sáng 
 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 
tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Thu Chang, Thơm 
Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Minh 
Thúy 
 
Nhận 
thực 
phẩm: 
Đ/c 
P.Hồng 

7h00: KT đầu giờ khối 9 môn Toán: 9A1- Đ/c 
K.Nhung; 9A2- Đ/c Hạnh; 9A3- Đ/c Liễu; 9A4- 
Đ/c Phương; 9A5- Đ/c Trang.  

Hành lang : 9A1+9A2 : Đ/c 
M.Phương ; 9A3+9A4 : Đ/c 
M. Nga ; 9A5 : Đ/c My 
(phòng cạnh 8A4).  
  
 

Đ/c M.Thúy 

 
9h05: Thể dục giữa giờ khối 6 

GVCN khối 6, Đ/c Hồng, 
Hường, TPT, Ban thiếu nhi, 
Đ/c Lịch chuẩn bị loa đài 
dưới sân trường 

Đ/c M.Ngọc 

BGH dự giờ GV biên chế mới BGH Đ/c K.Thúy 

   

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 
Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 
trường 

Đ/c Lan, Huyền Anh Đ/c M.Ngọc 

Tiết 3,4: Phụ đạo HS yếu K9: Môn Toán: Phòng 
9A4- Đ/c Phương; Môn Văn: Phòng 9A2: Đ/c 
Khanh; Môn Anh: Phòng 9A3: Đ/c Huyền.  

GVCN K9 nhắc HS có mặt 
đầy đủ 

Đ.c M.Thúy 

BGH dự giờ GV biên chế mới BGH Đ/c K.Thúy 
15h15: Họp chi bộ tại lớp 6A1 Chi bộ, đ/c Liễu PT chuẩn bị 

CSVC, dọn vệ sinh. 
Đ/c K.Thúy 

15h50: Họp hội đồng SP tại lớp 6A1 100% CBGVNV Đ/c K.Thúy 

Thứ 5 
(6/02) 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 
tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Chang, Ngọc Đ/c M.Ngọc Đ/c Minh 
Thúy 
 
Nhận 

7h00: KT đầu giờ khối 9 môn Văn: 9A1- Đ/c 
Tươi; 9A2- Đ/c Thủy; 9A3- Đ/c Khanh; 9A4- 

Hành lang : 9A1+9A2 : Đ/c 
M.Phương ; 9A3+9A4 : Đ/c 

Đ/c M.Thúy 



Đ/c Yến; 9A5- Đ/c Thanh Nga.  
 

M. Nga ; 9A5 : Đ/c My 
(phòng cạnh 8A4).  
  
 
 

thực 
phẩm: 
Đ/c Hải 
Hà 

9h05: Thể dục giữa giờ khối 7 GVCN khối 7, Đ/c Hồng, 
Hường, TPT, Ban thiếu nhi, 
Đ/c Lịch chuẩn bị loa đài 
dưới sân trường 

Đ/c M.Ngọc 

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 
Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 
trường 

Đ/c Huyền Anh, Mỹ Hạnh Đ/c M.Ngọc 

 
 
13h45: Thi HSG giải Toán bằng T.Anh  HOMC 
tại THCS Ngọc Lâm 

15 HS trong đội tuyển lớp 
8A1, 8A2, 8A3, Đ/c Phượng 
Hồng đón HS tại THCS 
Ngọc Lâm(GVCN nhắc các 
con có mặt đúng giờ), Đ/c 
M.Ngọc PT 

 
 
Đ/c Kim Thúy 

Thứ 6 
(7/02) 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 
tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường. 

Đ/c Minh Phương, Tâm Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Minh 
Ngọc 
 
 
Nhận 
thực 
phẩm: 
Đ/c 
P.Hồng 

7h00: KT đầu giờ khối 9 môn Anh: 9A1- Đ/c 
P.Thuý; 9A2- Đ/c Thảo Hiền; 9A3- Đ/c Khanh; 
9A4- Đ/c Huyền; 9A5- Đ/c Thuý Nga. 

Hành lang : 9A1+9A2 : Đ/c 
M.Phương, 93+9A4 : Đ/c M. 
Nga ; 9A5 : Đ/c Mai Anh.  
 

 
Đ/c M.Ngọc 

Phân công nhiệm vụ trực tuần lớp 8A3. Làm 
điểm thi đua tuần 26, sơ kết thi đua tuần 26, kế 
hoạch Tuần 27 

Đ/c P. Hồng 
Đ/c M.Ngọc 

Tiết 1: Chuyên đề môn T.Anh tại lớp 8A1 
Đ/c M.Phương, GV nhóm 
T.Anh. 

Đ/c M.Ngọc 

Nộp giáo án BDHSG K8 (bắt dầu từ 16 tháng 2) GVBDHSG K8, Đ/c 
Thủy,Quý, Hường 

Đ/c M.Ngọc 

   



   
   

Chiều 
 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 
Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 
trường 

Đ/c Ngân, Thỏa 
Đ/c M.Ngọc 

14h: Nộp báo cáo KT đầu giờ L9 môn T.Anh 
theo mẫu qua mail cho Đ/c M.Ngọc 

GV nhóm Anh 9 
Đ/c M.Ngọc 

Khối 6,7: Chủ động vệ sinh khung cảnh SP 
trong và ngoài lớp học (sàn nhà, ngăn bàn ko để 
rác, cửa sổ, cửa ra vào…),VS đoạn đường tự 
quản theo phân công khi hết tiết của lớp mình 
theo TKB. 

HS, GVCN khối 6,7, Đ/c 
Lan, P.Hồng KT lưu biên 
bản. 

Đ/c M.Ngọc 

15h30: Nộp sổ báo giảng, sổ SHCM, sổ điểm cá 
nhân, sổ đồ dùng HK 2 về BGH 

Đ/c Thủy,Quý, Hường, Đ/c 
M.Thúy, M. Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

 
Thứ 7 
(8/02) 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 
tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường. 

Đ/c Lịch, Thu BGH trực 

Đ/c Minh 
Thúy 
 
 
 

Nộp phiếu điểm KT đầu giờ lớp 9 tuần 26 về 
GVCN 

GVBM Toán, Văn, Anh, Sử 
9, Đ/c M.Thúy, M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Nộp danh sách HS có điểm KT đầu giờ lớp 9 
tuần 26 dưới 5 về BGH   

Đ/c Quý, Thảo,Khanh, Yến, 
Thanh Nga, Đ/c M.Thúy, 
M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Nộp Sổ theo dõi bán trú về BGH Đ/c Bùi Hạnh, Đ/c M.Thúy Đ/c K.Thúy 
Kiểm tra công tác trực tuần lớp 8A3 (Đ/c Thủy 
PT) 

Đ/c P. Hồng 
Đ/c M.Ngọc 

Tiết 3: Chuyên đề môn TD tại lớp 9A2 Đ/c Hường, GV nhóm NK Đ/c M.Ngọc 
Khối 8,9: Chủ động vệ sinh khung cảnh SP 
trong và ngoài lớp học (sàn nhà, ngăn bàn ko để 
rác, cửa sổ, cửa ra vào…)VS đoạn đường tự 
quản theo phân công khi hết tiết của lớp mình 
theo TKB. 

HS, GVCN khối 8,9, Đ/c 
Lan, P.Hồng KT lưu biên 
bản. 

 
Đ/c M.Ngọc 

Chiều    
 
 
Ghi chú:  Đ/c Minh Ngọc – Phó Hiệu trưởng học lớp TCCT vào thứ 4,5 hàng tuần 



  Đ/c Thủy, Điệp, Phương học lớp TCCT vào thứ 6,7 hàng tuần 
 

 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 
- Lưu: VT./. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã kí) 

 
Nguyễn Thị Kim Thúy 

 


